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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ
Kính gửi: Bộ trưởng Vũ Hải Quân
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ được giao tại Quyết định số 1571/QĐ-BKHCN ngày 05/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2026, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân kính trình Thứ trưởng dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ với các nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Việc xây dựng Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ là cần thiết nhằm cụ thể hóa thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật lao động và pháp luật năng lượng nguyên tử trong quản lý an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.
Khoản 1 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 116 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định đối với công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân, các bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sau khi thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước về lao động và phải tuân thủ quy định về nghỉ trong giờ làm việc.
Khoản 3 Điều 6 Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 quy định yêu cầu bảo đảm liều chiếu xạ đối với công chúng và nhân viên bức xạ không vượt quá giới hạn cho phép theo pháp luật về năng lượng nguyên tử; bảo vệ bức xạ phải được tối ưu hóa để bảo đảm mức độ an toàn cao nhất có thể đạt được một cách hợp lý.
Điểm d khoản 7 Điều 5 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng quy định và hướng dẫn cụ thể về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ. Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02/3/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Từ các căn cứ nêu trên, việc ban hành Thông tư là có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền và cần thiết để thiết lập khuôn khổ quản lý thống nhất về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và bảo vệ sức khỏe người lao động.
2. Cơ sở thực tiễn
Hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử, bức xạ và đồng vị phóng xạ ngày càng mở rộng trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu, đào tạo, kiểm tra an ninh, chiếu xạ, kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích, vận chuyển nguồn phóng xạ, xử lý chất thải phóng xạ và các lĩnh vực khác. Cùng với đó, số lượng cơ sở tiến hành công việc bức xạ, nhân viên bức xạ, loại hình nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ và mức độ phức tạp của công việc có xu hướng tăng.
Công việc bức xạ có tính đặc thù cao. Rủi ro không chỉ phát sinh từ nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu phóng xạ hoặc môi trường làm việc có khả năng chiếu xạ, mà còn phát sinh từ tổ chức lao động, thời gian làm việc trực tiếp, tần suất tiếp xúc, chế độ ca, kíp, thời gian nghỉ phục hồi và tình trạng mệt mỏi của nhân viên bức xạ. Trong các công việc yêu cầu thao tác chính xác, vận hành liên tục hoặc làm việc tại khu vực có suất liều cao, mệt mỏi và suy giảm tập trung có thể làm tăng nguy cơ thao tác sai, chậm phát hiện bất thường, chậm ứng phó sự cố, qua đó làm tăng nguy cơ mất an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.
Các loại hình công việc bức xạ hiện nay rất đa dạng, mức độ nguy cơ không đồng nhất. Có công việc được che chắn cố định, suất liều thấp; có công việc thường xuyên thực hiện trong khu vực kiểm soát, sử dụng nguồn kín hoặc thiết bị phát bức xạ; có công việc nguy cơ cao như làm việc với nguồn phóng xạ hở, vận hành thiết bị chiếu xạ công nghiệp, chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, xử lý chất thải phóng xạ, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, vận hành thử và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Do đó, nếu áp dụng một chế độ thời giờ làm việc chung cho mọi công việc thì không phản ánh đúng bản chất rủi ro và có thể gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Dự thảo Thông tư được xây dựng theo cách tiếp cận quản lý dựa trên nguy cơ, kết hợp giữa kiểm soát thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, quản lý liều tích lũy cá nhân, thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều, quản lý mệt mỏi và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ sở. Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu tối ưu hóa bảo vệ bức xạ, tạo cơ sở để cơ sở chủ động phân loại công việc, bố trí ca, kíp, điều chỉnh vị trí làm việc, theo dõi liều cá nhân và lưu hồ sơ phục vụ thanh tra, kiểm tra.
Việc ban hành Thông tư cũng là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị phát triển các cơ sở hạt nhân có mức độ phức tạp cao hơn, trong đó có nhà máy điện hạt nhân.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm quy định cụ thể chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ trên cơ sở kết hợp yêu cầu của pháp luật lao động với yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân theo pháp luật về năng lượng nguyên tử.
Dự thảo thiết lập cơ chế phân loại công việc bức xạ theo 03 nhóm nguy cơ: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao; từ đó xác định giới hạn thời gian làm việc trực tiếp, thời gian nghỉ giữa ca, chế độ nghỉ hằng năm, điều kiện làm thêm giờ và biện pháp quản lý phù hợp với từng nhóm nguy cơ.
Dự thảo tăng cường kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp thông qua việc kết hợp giới hạn liều theo quy định của pháp luật, ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều do cơ sở thiết lập và cơ chế điều chỉnh thời gian làm việc, vị trí làm việc, biện pháp bảo vệ khi nhân viên bức xạ đạt ngưỡng cảnh báo hoặc có dấu hiệu bất thường về liều.
Dự thảo phòng ngừa nguy cơ mất an toàn do mệt mỏi, căng thẳng nghề nghiệp, làm việc liên tục hoặc vận hành kéo dài tại vị trí có nguy cơ cao; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ sở, người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ trong bố trí ca, kíp, nghỉ phục hồi, theo dõi sức khỏe và lưu hồ sơ.
Dự thảo tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra đánh giá việc chấp hành quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; đồng thời hỗ trợ cơ sở thực hiện thống nhất, tránh áp dụng tùy nghi.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Một là, bảo đảm phù hợp với chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và bảo vệ sức khỏe nhân viên bức xạ lên hàng đầu.
Hai là, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Lao động, Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định số 55/2025/NĐ-CP, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; không quy định lại các nội dung đã được pháp luật về tiền lương, phụ cấp, bồi dưỡng bằng hiện vật, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ khác điều chỉnh.
Ba là, tiếp cận theo quản lý rủi ro, lấy mức độ nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, điều kiện làm việc thực tế, suất liều tại vị trí làm việc, khả năng chiếu xạ ngoài, chiếu xạ trong, nhiễm bẩn phóng xạ, tần suất và thời lượng tiếp xúc, điều kiện che chắn, quy trình công nghệ, kết quả đánh giá an toàn bức xạ và số liệu theo dõi liều cá nhân làm căn cứ phân loại và bố trí thời giờ làm việc.
Bốn là, phân biệt rõ tổng thời giờ làm việc theo pháp luật lao động với thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ. Thông tư tập trung kiểm soát thời gian tiếp xúc trực tiếp với nguy cơ bức xạ; thời gian còn lại trong ngày làm việc có thể bố trí cho công việc hành chính, chuẩn bị, bàn giao, ghi chép, phân tích, đào tạo, quan trắc, kiểm tra hoặc công việc khác không trực tiếp phơi nhiễm.
Năm là, kế thừa các nguyên tắc về rút ngắn thời gian làm việc, nghỉ giữa ca, hạn chế làm thêm giờ đối với nhân viên bức xạ; đồng thời bổ sung cách tiếp cận linh hoạt hơn: phân loại 03 nhóm nguy cơ, bổ sung ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều, quản lý mệt mỏi, trách nhiệm của người phụ trách an toàn bức xạ, trách nhiệm rà soát phân loại và lưu hồ sơ.
Sáu là, bảo đảm tính khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh mới, không tạo gánh nặng hành chính không cần thiết; các yêu cầu quản lý chủ yếu được thực hiện thông qua hồ sơ, quy trình, đánh giá an toàn, theo dõi liều cá nhân và tổ chức lao động mà cơ sở đã và đang thực hiện theo pháp luật hiện hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã rà soát quy định của Bộ luật Lao động, Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định số 55/2025/NĐ-CP, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời nghiên cứu yêu cầu quản lý thực tiễn đối với nhân viên bức xạ tại cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân và các loại hình công việc bức xạ trong y tế, công nghiệp, nghiên cứu, đào tạo, chiếu xạ, vận chuyển nguồn phóng xạ, làm việc với nguồn phóng xạ hở, vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và các hoạt động có liên quan.
Trên cơ sở rà soát, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã xây dựng dự thảo Thông tư theo hướng chuyển từ quy định thuần túy về thời giờ làm việc rút ngắn sang mô hình quản lý thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dựa trên mức độ nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, liều tích lũy cá nhân, ngưỡng cảnh báo nội bộ, tình trạng sức khỏe và yếu tố mệt mỏi của nhân viên bức xạ.
Ngày 15 tháng 5 năm 2026, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Xuân Định, cuộc họp với sự tham gia của đại diện Vụ Pháp chế, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã cho ý kiến đối với định hướng xây dựng dự thảo Thông tư. Lãnh đạo Bộ yêu cầu dự thảo và hồ sơ trình làm rõ tính đặc thù của công việc bức xạ, hạt nhân; nguy cơ mất an toàn do mệt mỏi, suy giảm tỉnh táo, vận hành liên tục; nội dung liên quan đến nhà máy điện hạt nhân; phân loại nhóm nguy cơ; mối quan hệ giữa giới hạn liều và ngưỡng cảnh báo; quy định về làm thêm giờ, ứng phó sự cố; đồng thời lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và ý kiến của các đơn vị liên quan, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã chỉnh lý dự thảo Thông tư theo các định hướng chính: làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; bổ sung giải thích từ ngữ; hoàn thiện nguyên tắc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; quy định chế độ theo từng nhóm nguy cơ; bổ sung chế độ nghỉ hằng năm đối với nhóm nguy cơ trung bình, nhóm nguy cơ cao; hoàn thiện quy định về làm thêm giờ và huy động trong trường hợp đặc biệt; bổ sung chương trình quản lý mệt mỏi; điều chỉnh thời gian làm việc theo liều tích lũy, tình trạng an toàn và sức khỏe; quy định trách nhiệm của cơ sở, người phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ; bổ sung nội dung thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và quy định chuyển tiếp.
Sau khi được Lãnh đạo Bộ cho phép, dự thảo Thông tư và hồ sơ có liên quan sẽ được gửi lấy ý kiến của Bộ, ngành, địa phương….(Nội dung này sẽ hoàn thiện sau khi có ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương trước khi trình ban hành”
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
Dự thảo tập trung điều chỉnh việc phân loại công việc theo nguy cơ phơi nhiễm bức xạ, thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm, nghỉ giữa ca, nghỉ phục hồi, làm thêm giờ, quản lý mệt mỏi, điều chỉnh theo liều tích lũy, tình trạng an toàn và sức khỏe, cùng trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Đối tượng áp dụng gồm: nhân viên bức xạ; tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bố trí, quản lý thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 03 chương, 15 điều và 01 Phụ lục, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung, gồm 04 điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Giải thích từ ngữ; Điều 4. Nguyên tắc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
Chương II. Phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ và chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, gồm 07 điều: Điều 5. Phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ; Điều 6, Điều 7 và Điều 8 quy định chế độ đối với công việc thuộc nhóm nguy cơ thấp, trung bình và cao; Điều 9. Làm thêm giờ và huy động trong trường hợp đặc biệt; Điều 10. Chương trình quản lý mệt mỏi; Điều 11. Điều chỉnh thời gian làm việc theo liều tích lũy, tình trạng an toàn và sức khỏe.
Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 04 điều: Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở tiến hành công việc bức xạ; Điều 13. Trách nhiệm của người phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ; Điều 14. Quy định chuyển tiếp; Điều 15. Hiệu lực thi hành.
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư: Danh mục công việc bức xạ phân loại theo nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
a) Về quy định chung
Dự thảo xác định rõ thời gian làm việc trực tiếp tại vị trí có nguy cơ phơi nhiễm bức xạ để phân biệt với tổng thời giờ làm việc theo pháp luật lao động; bổ sung chương trình quản lý mệt mỏi và thiết lập nguyên tắc bố trí thời giờ làm việc căn cứ vào nhóm nguy cơ, điều kiện công nghệ, kết quả đánh giá an toàn, liều tích lũy, sức khỏe và yếu tố mệt mỏi.
Ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều được xác định là mức liều tích lũy hoặc liều dự báo do cơ sở xác định bằng giá trị số theo từng đại lượng liều và chu kỳ theo dõi, nhằm kích hoạt biện pháp quản lý. Ngưỡng này không phải mức liều kiềm chế, không thay thế giới hạn liều; ngưỡng áp dụng cho một nguồn, cơ sở hoặc công việc không được cao hơn mức liều kiềm chế tương ứng, còn ngưỡng đối với tổng liều cá nhân trong năm không được vượt quá 80% giới hạn liều năm tương ứng.
Dự thảo đồng thời quy định không được mặc nhiên sử dụng mức bằng 80% giới hạn liều năm làm ngưỡng chung cho mọi công việc hoặc mọi nhân viên. Ngưỡng phải được đặt ở mức đủ thấp để cơ sở có thời gian kiểm tra, đánh giá và can thiệp trước khi có nguy cơ vượt mức liều kiềm chế hoặc giới hạn liều.
b) Về phân loại nhóm nguy cơ phơi nhiễm bức xạ
Dự thảo lượng hóa 03 nhóm nguy cơ. Nhóm thấp có tổng liều hiệu dụng nghề nghiệp dự kiến không quá 1 mSv/năm, liều hiệu dụng cam kết do chiếu xạ trong dưới 1 mSv/năm và liều tương đương cục bộ không quá 5% giới hạn tương ứng. Nhóm trung bình có tổng liều hiệu dụng dự kiến trên 1 mSv nhưng dưới 6 mSv/năm hoặc liều tương đương cục bộ trên 5% nhưng dưới 30% giới hạn tương ứng, chiếu xạ ngoài là đường phơi nhiễm chủ yếu và không thuộc tiêu chí nhóm cao. Nhóm cao được xác định khi có ít nhất một tiêu chí: tổng liều hiệu dụng dự kiến từ 6 mSv/năm, liều hiệu dụng cam kết do chiếu xạ trong từ 1 mSv/năm, liều tương đương cục bộ từ 30% giới hạn tương ứng, nguy cơ nhiễm bẩn hoặc chiếu xạ tiềm năng ở mức cao, hoặc thuộc danh mục công việc tối thiểu của nhóm cao.
Các mốc định lượng nêu trên là tiêu chí phân loại quản lý, không phải giới hạn liều mới. Việc phân loại phải dựa trên đánh giá tổng thể; không đồng nhất máy móc khu vực giám sát với nhóm trung bình hoặc khu vực kiểm soát với nhóm cao, và không chỉ căn cứ vào tên nghề, loại nguồn, loại thiết bị hoặc một giá trị suất liều tức thời.
Dự thảo bổ sung phương pháp xác định liều dự kiến: sử dụng hồ sơ đánh giá an toàn, kết quả kiểm xạ, số liệu theo dõi liều, đặc tính nguồn, quy trình, khối lượng công việc và thời gian tiếp xúc; tính cả chiếu xạ ngoài và chiếu xạ trong; sử dụng dữ liệu đại diện ít nhất 12 tháng đối với công việc ổn định; đánh giá thận trọng đối với công việc mới hoặc có thay đổi; không dùng việc giảm giờ, luân phiên nhân sự hoặc biện pháp hành chính tạm thời làm căn cứ duy nhất để hạ nhóm nguy cơ.
c) Về chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo nhóm nguy cơ
Đối với nhóm nguy cơ thấp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ hằng năm thực hiện theo pháp luật lao động. Trường hợp trực tiếp làm việc tại khu vực kiểm soát hoặc khu vực giám sát, cơ sở phải bố trí thời gian phù hợp với đánh giá an toàn, mức liều kiềm chế, ngưỡng cảnh báo nội bộ và kết quả theo dõi liều cá nhân.
Đối với nhóm nguy cơ trung bình, thời gian làm việc trực tiếp không quá 06 giờ/ngày và 30 giờ/tuần; sau mỗi khoảng thời gian không quá 03 giờ làm việc liên tục được nghỉ ít nhất 30 phút khi làm ban ngày và 45 phút khi làm ban đêm; nghỉ hằng năm ít nhất 14 ngày làm việc nếu làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động.
Đối với nhóm nguy cơ cao, thời gian làm việc trực tiếp không quá 05 giờ/ngày và 25 giờ/tuần; sau mỗi 02 giờ làm việc liên tục được nghỉ giữa ca ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc; nghỉ hằng năm ít nhất 16 ngày làm việc nếu làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động. Công việc trong buồng thao tác, khu vực có nguy cơ nhiễm bẩn hoặc có khả năng phát sinh liều cao bất thường phải có chu kỳ làm việc và nghỉ phục hồi cụ thể.
Dự thảo quy định trường hợp người lao động thực hiện nhiều công việc thuộc các nhóm nguy cơ khác nhau thì chế độ nghỉ hằng năm được xác định theo nhóm có thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên; nếu không có nhóm nào đạt 06 tháng thì áp dụng nhóm nguy cơ cao nhất đã thực hiện trong năm.
d) Về làm thêm giờ và huy động trong trường hợp đặc biệt
Dự thảo hạn chế bố trí làm thêm giờ đối với công việc trực tiếp thuộc nhóm nguy cơ trung bình và cao, trừ trường hợp đặc biệt theo pháp luật lao động hoặc ứng phó sự cố. Làm thêm tại vị trí không có nguy cơ hoặc công việc nhóm thấp chỉ được thực hiện khi đáp ứng pháp luật lao động, không làm vượt giới hạn liều, không làm cho liều dự báo vượt mức liều kiềm chế hoặc ngưỡng cảnh báo nội bộ và không làm tăng nguy cơ mất an toàn do mệt mỏi.
Trong trường hợp được huy động, thời gian làm thêm trực tiếp tại vị trí thuộc nhóm trung bình không quá 04 giờ/ngày và nhóm cao không quá 03 giờ/ngày, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc huy động phải kèm đánh giá điều kiện an toàn, khả năng thay thế nhân sự, liều tích lũy, sức khỏe, mệt mỏi, trang bị bảo vệ, nghỉ trước khi làm thêm, nghỉ bù, nghỉ phục hồi và lưu hồ sơ.
Việc làm thêm giờ và huy động trong trường hợp đặc biệt phải được ghi nhận trong hồ sơ ca, kíp, hồ sơ theo dõi liều cá nhân, hồ sơ ứng phó sự cố hoặc hồ sơ an toàn bức xạ của cơ sở.
đ) Về chương trình quản lý mệt mỏi
Cơ sở tiến hành công việc bức xạ thuộc nhóm nguy cơ cao phải xây dựng chương trình quản lý mệt mỏi, bao gồm nguyên tắc bố trí ca, kíp, làm việc ban đêm, làm thêm giờ, nghỉ chuyển ca, nghỉ phục hồi; giới hạn thời gian làm việc liên tục; cơ chế đánh giá dấu hiệu mệt mỏi, bàn giao ca, thay thế nhân sự, luân phiên vị trí và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.
Dự thảo quy định không bố trí nhân viên bức xạ làm việc liên tục quá 12 giờ trong 24 giờ, bao gồm cả thời giờ làm thêm, trừ trường hợp ứng phó sự cố và phải áp dụng biện pháp kiểm soát liều, giám sát sức khỏe, nghỉ phục hồi; đồng thời yêu cầu cơ sở bố trí đủ nhân lực thay thế, luân phiên và dự phòng đối với vị trí nguy cơ cao hoặc có chức năng an toàn quan trọng.
e) Về điều chỉnh thời gian làm việc theo liều tích lũy, tình trạng an toàn và sức khỏe
Cơ sở phải thiết lập một hoặc nhiều ngưỡng cảnh báo nội bộ phù hợp với từng loại công việc, nhóm nguy cơ, đại lượng liều và chu kỳ theo dõi. Căn cứ thiết lập gồm mức liều kiềm chế, kết quả đánh giá an toàn, khối lượng công việc, chu kỳ đo liều, số liệu các kỳ trước và độ không chắc chắn của kết quả đánh giá liều.
Khi liều tích lũy hoặc liều dự báo đạt ngưỡng cảnh báo, có dấu hiệu bất thường hoặc có khả năng vượt mức định lượng của nhóm đang áp dụng, cơ sở phải đánh giá và áp dụng biện pháp phù hợp như giảm thời gian làm việc trực tiếp, luân phiên vị trí, tạm thời không bố trí công việc nhóm cao, tăng cường kiểm xạ, theo dõi liều, giám sát sức khỏe và rà soát quy trình, biện pháp bảo vệ, ca, kíp.
Trường hợp kết quả khám sức khỏe hoặc kết luận chuyên môn cho thấy nhân viên không còn phù hợp với công việc đang đảm nhiệm, người sử dụng lao động phải bố trí công việc khác phù hợp hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết; mọi điều chỉnh phải được lập thành văn bản và lưu trong hồ sơ quản lý.
g) Về trách nhiệm tổ chức thực hiện và quy định chuyển tiếp
Dự thảo quy định trách nhiệm của cơ sở trong ban hành hoặc sửa đổi nội quy, quy trình; phân loại và rà soát phân loại; phổ biến cho nhân viên; bố trí ca, kíp, nghỉ; trang bị liều kế và phương tiện bảo hộ; theo dõi liều; bảo vệ đối tượng lao động đặc thù; lập, cập nhật, lưu giữ hồ sơ và thực hiện báo cáo theo quy định.
Dự thảo làm rõ trách nhiệm của người phụ trách an toàn bức xạ trong tham mưu phân loại, theo dõi liều, kiến nghị điều chỉnh hoặc tạm dừng bố trí công việc khi điều kiện an toàn không đầy đủ; đồng thời quy định trách nhiệm và quyền của nhân viên bức xạ trong tuân thủ quy trình, sử dụng liều kế, báo cáo bất thường và từ chối làm việc khi điều kiện an toàn không đầy đủ theo quy định.
Dự thảo quy định thời hạn chuyển tiếp 06 tháng để cơ sở đã được cấp phép rà soát, điều chỉnh việc phân loại công việc, bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hồ sơ quản lý và quy chế nội bộ cho phù hợp; trong thời gian chuyển tiếp phải áp dụng ngay quy định có lợi hơn cho nhân viên bức xạ và không làm giảm mức độ bảo vệ đang được thực hiện hợp pháp.
h) Về Phụ lục danh mục công việc bức xạ theo nhóm nguy cơ
Phụ lục xác định nhóm nguy cơ tối thiểu đối với công việc được liệt kê và phải được áp dụng đồng thời với tiêu chí định lượng, phương pháp đánh giá tại Điều 3 và Điều 5. Khi điều kiện thực tế làm tăng nguy cơ thì phải xếp nhóm cao hơn; công việc chưa được liệt kê phải được phân loại bằng văn bản theo các tiêu chí chung.
Phụ lục quy định giá trị suất liều trên 10 µSv/h là dấu hiệu phải đánh giá chi tiết về thời gian tiếp xúc, tần suất, khối lượng công việc, liều tích lũy dự kiến và chiếu xạ tiềm năng, không phải căn cứ duy nhất để tự động xếp nhóm cao; đối với cơ sở hạt nhân phải phân loại theo từng vị trí, nhiệm vụ và trạng thái vận hành, không phân loại chung cho toàn bộ cơ sở.
V. NHỮNG NỘI DUNG CHỈNH LÝ, BỔ SUNG SO VỚI DỰ THẢO GỬI THẨM ĐỊNH (Sẽ bổ sung sau).
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành
Dự thảo Thông tư không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh mới và không yêu cầu thành lập thiết chế quản lý mới. Việc thi hành Thông tư chủ yếu dựa trên bộ máy, nhân sự, hồ sơ, quy trình quản lý an toàn bức xạ, theo dõi liều cá nhân, khám sức khỏe, tổ chức lao động và hệ thống quản lý nội bộ hiện có của cơ sở tiến hành công việc bức xạ.
Đối với cơ quan quản lý nhà nước, việc thi hành Thông tư được thực hiện thông qua hoạt động hướng dẫn, phổ biến, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và pháp luật lao động có liên quan. Nội dung kiểm tra việc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quản lý thời gian làm việc trực tiếp, theo dõi liều cá nhân, điều chỉnh vị trí làm việc khi đạt ngưỡng cảnh báo và lưu hồ sơ có thể được lồng ghép trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hiện hành.
Đối với cơ sở tiến hành công việc bức xạ, việc thi hành Thông tư đòi hỏi rà soát, phân loại công việc theo nhóm nguy cơ; điều chỉnh nội quy, quy chế, quy trình nội bộ; tổ chức lại ca, kíp, nghỉ giữa giờ, nghỉ phục hồi; thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ về liều; theo dõi liều cá nhân; lưu hồ sơ phân công công việc, hồ sơ bố trí thời giờ làm việc, hồ sơ điều chỉnh vị trí làm việc và tài liệu có liên quan. Các hoạt động này phù hợp với trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ, bảo vệ bức xạ, theo dõi liều chiếu xạ và bảo đảm điều kiện làm việc an toàn mà cơ sở phải thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Đối với nhân viên bức xạ, Thông tư góp phần bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp, giảm nguy cơ phơi nhiễm không cần thiết, giảm nguy cơ mệt mỏi, suy giảm tập trung trong quá trình làm việc; đồng thời tạo cơ sở để nhân viên bức xạ hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ quy trình an toàn, sử dụng liều kế cá nhân, phương tiện bảo hộ, thực hiện khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp và báo cáo bất thường về an toàn bức xạ.
2. Tác động dự kiến của văn bản
Dự thảo Thông tư có tác động tích cực đối với công tác quản lý nhà nước vì tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất để quản lý thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ theo mức độ nguy cơ; hỗ trợ cơ quan quản lý trong thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tuân thủ điều kiện bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.
Dự thảo Thông tư có tác động tích cực đối với cơ sở tiến hành công việc bức xạ vì quy định rõ tiêu chí phân loại, giới hạn thời gian làm việc trực tiếp, chế độ nghỉ giữa ca, nghỉ hằng năm, cơ chế làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt, chương trình quản lý mệt mỏi, cơ chế điều chỉnh theo liều tích lũy và trách nhiệm lưu hồ sơ. Các quy định này giúp cơ sở có căn cứ tổ chức lao động rõ ràng, giảm rủi ro pháp lý và hạn chế tình trạng áp dụng không thống nhất.
Dự thảo Thông tư có tác động tích cực đối với nhân viên bức xạ vì tăng mức độ bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ phơi nhiễm, phòng ngừa mệt mỏi, tăng quyền được làm việc trong điều kiện an toàn và tạo cơ sở để nhân viên bức xạ được bố trí công việc phù hợp khi có dấu hiệu bất thường về liều hoặc sức khỏe.
Dự thảo Thông tư cũng góp phần nâng cao văn hóa an toàn trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị phát triển các cơ sở hạt nhân có mức độ phức tạp cao, trong đó có nhà máy điện hạt nhân.
3. Thời gian trình ban hành
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân dự kiến hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư, gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; gửi thẩm định theo quy định; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, ban hành trong tháng 11 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với nhân viên bức xạ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân kính trình Thứ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản sao ý kiến góp ý; (5) Tài liệu khác có liên quan.
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